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HÀ NỘI PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ
Trong những năm qua, loại hình du lịch 

nông nghiệp, làng nghề kết hợp giáo dục trải 
nghiệm đã được hình thành, phát triển tại 
một số địa phương của Hà Nội. Đây là một 
loại hình du lịch được đánh giá là có tính đặc 
thù, dễ khai thác nhưng mang lại hiệu quả 
cao. Việc tổ chức các hoạt động tham quan, 
trải nghiệm ở các khu trang trại, du lịch sinh 
thái... gắn với tìm hiểu giá trị văn hóa của 
từng địa phương đã góp phần quan trọng 
thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, 
nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đem 
lại thu nhập ổn định cho người dân vùng 
nông thôn. 

Hà Nội là địa phương có nền sinh thái nông 
nghiệp từ lâu đời nên có nhiều lợi thế trong phát 
triển du lịch nông nghiệp. Ngoài những làng nghề 
hoa truyền thống, vài năm gần đây, ở ngoại thành 
Hà Nội cũng phát triển mạnh nghề trồng hoa, cây 
cảnh, hình thành nên các vùng sản xuất chuyên 
canh tập trung. Đây chính là điều kiện để phát 
triển các tour du lịch sinh thái chuyên đề hoa. Bên 
cạnh đó, các làng nghề thủ công truyền thống của 
Hà Nội cũng đang ngày càng hấp dẫn du khách 
trong và ngoài nước, bởi những giá trị văn hóa 
lâu đời và sự sáng tạo của những người thợ làng 
nghề qua từng sản phẩm thủ công đặc trưng, độc 
đáo. Đến với các mô hình du lịch nông nghiệp làng 
nghề, không chỉ giúp cho du khách có cơ hội trải 
nghiệm cuộc sống nhà nông, gần gũi với thiên 
nhiên, phát triển mô hình này đã đem lại nhiều giá 
trị tích cực về vấn đề tạo việc làm, gia tăng thu 
nhập cho người nông dân, góp phần gìn giữ nghề 
nông nghiệp truyền thống và duy trì sản vật có giá 
trị của địa phương. Năm 2020 lượng khách đến với 
Hà Nội  khoảng 132 triệu lượt người, trong đó có 
100 triệu lượt học sinh đi du lịch trải nghiệm, du 
lịch giáo dục; hơn 8 triệu lượt khách quốc tế. Tổng 
thu từ du lịch đạt 136.762 tỷ đồng, tăng 12,5% so 
với năm 2019. Phát triển nông nghiệp, làng nghề 
gắn với du lịch tại Hà Nội đã và đang phát huy được 
hiệu quả trong việc tăng thu nhập cho người dân, 
duy trì sản vật địa phương. Tuy nhiên, các hoạt 
động du lịch nông nghiệp, làng nghề còn mang 
tính tự phát, nhỏ lẻ, chưa chú trọng về thương 
hiệu và chưa thật sự hấp dẫn du khách. 

Để phát huy hiệu quả phát triển nông nghiệp, 

làng nghề kết hợp du lịch, trên cơ sở quy hoạch và 
tiềm năng sẵn có của địa phương, Hà Nội khuyến 
khích doanh nghiệp, người dân xây dựng mô hình 
du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ thu hút khách tới tham quan, trải 
nghiệm; Đồng thời, tiến hành điều tra, khảo sát 
hoạt động phát triển nông nghiệp, làng nghề kết 
hợp du lịch tại các xã, thị trấn để đánh giá về thực 
trạng cũng như xây dựng các mô hình phát triển. 
Bên cạnh việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng 
hỗ trợ cho du lịch nông thôn được đồng bộ, thành 
phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng 
bá, gắn phát triển du lịch nông thôn với xây dựng 
nông thôn mới. 

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp cũng chú 
trọng hơn đến việc rà soát, đầu tư nâng cao chất 
lượng các sản phẩm, điểm đến của du lịch liên kết 
gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp. Ông Bùi 
Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường 
Tín cho biết: Thực hiện chủ trương của thành phố 
cùng với tiềm năng sẵn có của địa phương, huyện 
Thường Tín đang tập trung phát triển các trang 
trại nông nghiệp kết hợp tham quan, trải nghiệm, 
như: Nông trại giáo dục với diện tích 2 ha xây dựng 
mô hình tham quan du lịch sinh thái thu hút hàng 
nghìn lượt khách tham quan mỗi năm; HTX hoa 
cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân với diện tích 35,6 
ha tổ chức kết hợp sản xuất hoa, cây cảnh, rau củ 
quả, chăn nuôi và tham quan quy trình sản xuất trà 
chùm ngây cho hiệu quả kinh tế cao. 

Ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND 
huyện Phúc Thọ cho biết: Nằm trong quy hoạch 
phát triển nông nghiệp và vành đai xanh của Thủ 
đô, lại mang trong mình nét trầm tích của lịch sử, 
nơi giao thoa của nhiều sắc màu văn hóa ven sông 
Hồng và những vùng chuyên canh rau, củ, quả 
sạch với phương pháp canh tác đậm chất truyền 
thống… huyện Phúc Thọ có nhiều lợi thế, tiềm 
năng để phát triển kinh tế, du lịch, đặc biệt là du 
lịch nông nghiệp sinh thái. Lĩnh vực này đang rất 
được huyện Phúc Thọ quan tâm và định hướng 
phát triển.

Có thể thấy, thời gian qua với việc phát triển 
mô hình du lịch nông nghiệp giúp tư duy của người 
nông dân và bộ mặt nông thôn Hà Nội được cải 
thiện rất nhiều. Người nông dân bước đầu quen 
với việc chuyển hướng sang phát triển kinh tế 



2 Số 08 - Ngày 20 tháng 3 năm 2021

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Nông 
nghiệp & PTNT do Thứ trưởng Lê Minh Hoan 
làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình 
hình sản xuất rau tại vùng rau thôn Đông 
Cao, xã Tráng Việt - huyện Mê Linh.

Báo cáo về tình hình sản xuất rau tại thôn Đông 
Cao, vùng sản xuất rau tập trung của xã Tráng 
Việt, ông Đàm Văn Thìn - Phó chủ tịch UBND xã 
cho biết: Thôn Đông Cao có 1.400 hộ dân thì có 
600 hộ dân trực tiếp trồng rau, củ với diện tích 140 
ha, trong đó, phần lớn diện tích  được trồng củ cải 
trắng. Ngoài ra, người trong thôn còn đi thuê thêm 
đất tại một số xã thuộc địa bàn huyện Mê Linh và 
Đông Anh để canh tác với diện tích khoảng 10ha. 
 Rau, củ bao năm nay trở thành cây trồng chủ lực 
đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân nơi 
đây. Được sự hỗ trợ của Sở NN&PTNT, UBND huyện 
về tập huấn kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu,… bà 
con thôn Đông Cao đã dần chuyển sang sản xuất 
rau theo hướng VietGAP nhằm nâng cao giá trị sản 
phẩm. Riêng sản phẩm củ cải của thôn Đông Cao 
là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu 

biểu của huyện Mê Linh tham gia chương trình Mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) và đạt cấp 4 sao, qua đó 
tạo thuận lợi trong khâu kết nối tiêu thụ sản phẩm. 
Trung bình có khoảng 60 thương lái thường xuyên 
đến thu mua củ cải tại ruộng. Lý giải tình trạng dư 
thừa, không tiêu thụ được sản phẩm dẫn đến đổ 
bỏ thời gian qua, lãnh đạo xã cho rằng: Do thời tiết 
thuận lợi cây rau sinh trưởng phát triển tốt, nên 
năng suất cao đạt 3,5 tấn/sào, bên cạnh đó, một 
số lượng củ cải bị phát ngồng, xốp, không đảm 
bảo chất lượng nên không đủ tiêu chuẩn thu mua.

 UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo chính quyền 
địa phương làm việc với thương lái về kế hoạch thu 
mua từng vụ để từ đó yêu cầu các hộ ký cam kết 
sản xuất theo đúng kế hoạch, chỉ sản xuất tối đa 
3 – 4 vụ/năm để tránh sản xuất dư thừa dẫn đến 
khó tiêu thụ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Lê Minh Hoan nhận định để nghề trồng rau 
phát triển bền vững, không lo khâu đầu ra thì 
người nông dân, hợp tác xã phải không ngừng học 
hỏi biết bảo quản nông sản, chế biến, nâng cao 
chất lượng.

Bên cạnh đó, phải xây dựng niềm tin với đối tác 
và người tiêu dùng bằng việc sản xuất đúng tiêu 
chuẩn, phải xác định  “bán niềm tin chứ không phải 
bán sản phẩm”.  Về lâu dài, địa phương phải định 
hướng tập trung phát triển sản phẩm chế biến để 
nâng cao giá trị sản phẩm. Chưa kể có thể khai 
thác theo hướng du lịch nông nghiệp trải nghiệm./.

Lưu Phượng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KIỂM TRA SẢN XUẤT TẠI XÃ TRÁNG VIỆT (MÊ LINH)

nông nghiệp. Theo ông Tạ Văn Tường - Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNN Hà Nội: Để phát 
triển ngành “công nghiệp không khói” theo hướng 
bền vững, rất cần có sự định hướng, đồng hành từ 
các cấp, ngành và chính quyền địa phương với các 
đơn vị lữ hành và trang trại, cơ sở làm nông nghiệp 
du lịch. Bên cạnh đó, bà con nông dân cũng cần 
tự thay đổi tư duy, từng bước chuyên nghiệp, sáng 
tạo hơn với mô hình kinh tế mới đầy tiềm năng 
như du lịch nông nghiệp, làng nghề.

Với những tiềm năng, lợi thế của địa phương, 

việc phát triển nông nghiệp, làng nghề kết hợp du 
lịch đang được thành phố Hà Nội coi là một trong 
những hướng đi mới và bước đầu đã đem lại nhiều 
kết quả tích cực. Việc tổ chức các hoạt động tham 
quan, trải nghiệm ở các khu trang trại, du lịch sinh 
thái... gắn với tìm hiểu giá trị văn hóa địa phương 
đã từng bước giúp kéo dài chuỗi giá trị gia tăng, 
tạo thêm việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho 
người dân vùng nông thôn./.

Nguyễn Vàn 
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Bệnh lùn sọc đen hại lúa do virus gây ra và 
môi giới lây truyền bệnh là rầy lưng trắng đã bùng 
phát, gây thiệt hại nặng trên lúa vụ Hè Thu - Mùa 
năm 2009 làm hơn 24 ngàn ha lúa tại các tỉnh 
phía Bắc bị mất trắng. Với sự chỉ đạo quyết liệt 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục 
bảo vệ thực vật và các địa phương, từ năm 2010 
bệnh đã không còn gây thiệt hại năng suất, chỉ 
còn phát sinh rải rác. Tuy nhiên đến vụ Hè Thu – 
Mùa năm 2017, bệnh lại bùng phát, gây thiệt hại 
nghiêm trọng, gần 23 ngàn ha lúa bị mất trắng. 
Tổng kết kinh nghiệm thực tế cho thấy, để phòng 
chống bệnh lùn sọc đen hiệu quả cần giám sát 
chặt chẽ rầy lưng trắng nhiễm virus, đặc biệt giai 
đoạn mạ - đẻ nhánh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí 
tượng thủy văn Trung ương, trong năm 2021 nhiệt 
độ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến cao 
hơn trung bình nhiều năm, trong khi đó nguồn 
bệnh lùn sọc đen luôn tồn tại trên đồng ruộng. 
Do đó bệnh lùn sọc đen có nguy cơ cao bùng phát 
thành dịch, gây hại nghiêm trọng trên các vụ lúa 
năm 2021, đặc biệt là vụ Hè Thu – Mùa.

Để ngăn ngừa sự lây lan, bùng phát của bệnh 
lùn sọc đen và bảo vệ an toàn cho các vụ lúa năm 

2021, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp 
& PTNT các tỉnh, thành chỉ đạo cơ quan chuyên 
ngành bảo vệ thực vật:

Theo dõi bẫy đèn, điều tra trên đồng ruộng 
để giám sát biến động mật độ rầy lưng trắng; thu 
mẫu rầy lưng trắng, chủ động giám định virus gây 
bệnh lùn sọc đen bằng Test KIT ngay từ đầu các 
vụ lúa để có cơ sở chỉ đạo phòng chống bệnh chính 
xác, kịp thời và hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đã 
sản  xuất được Test KIT giám định virus lùn sọc 
đen, Cục Bảo vệ thực vật và Viện Di truyền Nông 
nghiệp đã tổ chức tập huấn kỹ thuật giám định cho 
cán bộ bảo vệ thực vật ở các tỉnh. Do vậy, các địa 
phương chủ động nguồn kinh phí mua Test KIT để 
giám định và báo cáo kết quả giám định về Trung 
tâm Bảo vệ thực vật vùng để tổng hợp, tham mưu 
chỉ đạo chung trên toàn vùng.

Bố trí cán bộ kỹ thuật điều tra phát hiện và 
theo dõi bệnh lùn sọc đen trên mạ, lúa đã cấy theo 
từng giai đoạn sinh trưởng, nhất là ở các khu vực 
đã từng bị bệnh lùn sọc đen gây hại nặng; tổ chức 
hướng dẫn nông dân tự kiểm tra, giám sát đồng 
ruộng và tổ chức phòng chống kịp thời để bảo vệ 
sản xuất lúa an toàn./.

TX (TH)

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành Công 
văn số 936/SCT-QLTM về nghị UBND các quận, 
huyện, thị xã triển khai đề án tăng cường quản 
lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 
thành phố Hà Nội năm 2021.

Để triển khai Đề án trái cây năm 2021 bảo đảm 
tiến độ theo kế hoạch của UBND thành phố, Sở 
Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị 
xã tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, 
phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, đến hết tháng 
6/2021: Tại các quận, 100% cửa hàng kinh doanh 
trái cây tại tuyến phố và nhân dân trên địa bàn 
được tuyên truyền về đề án; 100% cửa hàng đã 
được cấp biển theo đề án “Thí điểm quản lý các 
cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận 
nội thành của thành phố Hà Nội” được rà soát, 
hướng dẫn và được cấp lại biển nhận diện theo đề 
án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh 
trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-

2025”; 60% cửa hàng mới mở được cấp biển nhận 
diện; xây dựng 30% tuyến phố văn minh không 
kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè.

Còn tại các huyện: 100% cửa hàng kinh doanh 
trái cây tại tuyến phố và nhân dân trên địa bàn 
được tuyên truyền về đề án; 60% cửa hàng kinh 
doanh trái cây được cấp biển nhận diện; xây dựng 
60% tuyến phố văn minh tại trung tâm huyện, thị 
xã không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, 
vỉa hè.

Toàn thành phố phấn đấu hết năm 2021 thực 
hiện các chỉ tiêu nêu trên đạt 100%; riêng việc xây 
dựng tuyến phố văn minh tại quận đạt 50%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND các 
quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, hướng dẫn, vận động triển 
khai thực hiện nội dung trên; hướng dẫn các cửa 
hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các điều kiện 
theo quy định; chỉ đạo các lực lượng chức năng 

CHỦ ĐỘNG GIÁM ĐỊNH VIRUS ĐỂ PHÒNG CHÓNG BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH TRÁI CÂY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
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địa phương tăng cường kiểm ứa, giải tỏa, xử lý 
nghiêm các trường hợp kinh doanh trái cây lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng; thực 
hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mặt 
hàng trái cây, giám sát việc tuân thủ các điều kiện 
sau khi được cấp biển nhận diện; xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, công khai thông tin các cửa hàng 
đã được cấp biển nhận diện, cửa hàng vi phạm 
quy định tại đề án đề người tiêu dùng nắm rõ, 
lựa chọn. Tiếp tục xây dựng và triển khai nhân 
rộng tuyến phố không kinh doanh trái cây dưới 
lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng. Tuyên truyền 
đến các cửa hàng kinh doanh trái cây thay thế sản 
phẩm bao bì, màng bọc nilon trong hoạt động kinh 
doanh trái cây, sử dụng các sản phẩm thay thế 

thân thiện môi trường.
Tiếp tục gửi văn bản đăng ký số lượng biển 

nhận diện (logo) dự kiến cấp cho các cửa hàng 
kinh doanh trái cây tính đến hết năm 2021 gửi Sở 
Công Thương để được cấp phát theo quy định. 
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết 
quả triển khai đề án; đồng thời, khẩn trương gửi 
báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án tính đến 
hết quý I/2021 gửi Sở Công Thương để tổng hợp, 
báo cáo UBND thành phố.  

Đối với việc triển khai đề án giai đoạn 2022-
2025, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp, hướng 
dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện để đạt 
được các chỉ tiêu trong từng giai đoạn theo chỉ đạo 
của UBND thành phố./. 

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 
Kế hoạch số 29/KH-SNN về triển khai thực hiện 
công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Mục đích của Kế hoạch là thông qua các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền để thấy được ý nghĩa, 
tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần 
dân chủ, trách nhiệm của mỗi công dân lựa chọn, 
bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về 
phẩm chất, năng lực, uy tín.

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp & PTNT mở 3 
đợt thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Đợt 1 (từ tháng 3/2021, cao điểm tháng 4/2021) 
sẽ tập trung phố biến các văn bản, tài liệu về bầu 
cử như: Hiến pháp năm 2013; Chỉ thị số 45-CT/TW 
ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số số 02/
CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 
các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn 
về bầu cử; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy 
ban Bầu cử thành phố; hướng dẫn của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội liên quan 
đến công tác bầu cử... Mục đích, ý nghĩa của cuộc 
bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng 
cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; 
hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử các 

cấp; quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và 
HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những 
đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và 
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước 
những năm gần đây; những thành tim trên các lĩnh 
vực của Thủ đô và đất nước.

Đợt 2 (từ ngày 01/5/2021 đến ngày bầu cử 
23/5/2021), tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn 
đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các 
cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền 
và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự 
bầu cử và thể thức bầu cử; các hoạt động của 
Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử các cấp; giới thiệu 
tiểu sử các ứng cử viên; nội dung tiếp xúc cử tri 
của các ứng cử viên; kết quả giải quyết khiếu 
nại về danh sách cử tri, ứng cử viên...; công tác 
chuẩn bị bầu cử trên phạm vi toàn thành phố 
(thông qua bản tin bầu cử và trang web về bầu 
cử, các chuyên mục của các cơ quan báo chí), về 
diễn biến cuộc bầu cử... Tuyên truyền cao điểm 
trong thời gian 15 ngày trước bầu cử. Công tác cổ 
động trực quan hoàn thành trước ngày 8/5/2021. 
Tập trung tuyên truyền, cổ động trong ngày 22-
23/5/2021 (không khí ngày bầu cử, diễn biến, tiến 
độ bầu cử tại các địa phương, đơn vị, dư luận 
trong nước và quốc tế).

MỞ 3 ĐỢT TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ 
ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP



Sản xuất & Thị trường 5

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 
văn bản số 571/SNN-CNTY về việc tăng cường 
quản lý các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành 
phố Hà Nội.

Hiện nay theo số liệu thống kê, trên địa bàn 
thành phố Hà Nội có 76 xã chăn nuôi trọng điểm, 
5.351 trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa, 
nhỏ, tuy nhiên hầu hết các cơ sở chăn nuôi chưa 
được kiểm tra, hướng dẫn và được đánh giá về 
điều kiện chăn nuôi, do đó không ít các cơ sở 
chăn nuôi chưa đáp ứng được các điều kiện chăn 
nuôi theo quy định như các biện pháp bảo vệ môi 
trường trong chăn nuôi, trang thiết bị phục vụ 
trong chăn nuôi, ghi chép, lưu giữ thông tin trong 
quá trình nuôi (sử dụng thuốc, vắc xin, nguồn gốc 
giống vật nuôi,…). Để quản lý hoạt động chăn nuôi 
và phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố có 
hiệu quả đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân hiện 
đang hoạt động chăn nuôi chấp hành đúng các 
quy định của pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, Sở 
Nông nghiệp & PTNT Hà Nội yêu cầu các đơn vị 
trực thuộc và các tổ chức, cá nhân hiện đang hoạt 
động chăn nuôi thực hiện các nội dung sau:

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội yêu 
cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tăng cường 
công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến cho các 
tổ chức, cá nhân hiện đang hoạt động chăn nuôi 
trên địa bàn thành phố các quy định của Luật Chăn 
nuôi, văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, quy định 
của UBND Thành phố, Nghị quyết của HĐND,… liên 
quan đến hoạt động chăn nuôi; Chỉ đạo các Trạm 
Chăn nuôi và Thú y quận, huyện, thị xã, Đội kiểm 
dịch lưu động thực hiện hướng dẫn, giám sát việc 
thực hiện các quy định về điều kiện chăn nuôi, quy 
định của UBND Thành phố, HĐND về hoạt động 
chăn nuôi trên địa bàn quản lý.

Tổ chức cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi 
trang trại quy mô lớn. Kiểm tra, đánh giá điều kiện 
chăn nuôi đối với các trang trại chăn nuôi quy mô 

lớn, vừa và nhỏ theo phân công, phân cấp.
Phối hợp với các lực lượng liên ngành (công an, 

quản lý thị trường,…) trong việc kiểm tra, phát hiện 
và xử lý kịp thời các cơ sở chăn nuôi vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu Trung tâm Phát 
triển nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông phối 
hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
pháp luật, của Thành phố về hoạt động chăn nuôi; 
Chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ mới 
về chế biến, sử dụng thức ăn chăn nuôi, công nghệ 
về giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng 
cao và có lợi thế cạnh tranh để nâng cao giá trị 
gia tăng của người chăn nuôi; Hướng dẫn, khuyến 
khích các cơ sở chăn nuôi áp dụng biện pháp an 
toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, 
xử lý chất thải trong chăn nuôi; Xây dựng mô hình 
chăn nuôi con giống chất lượng cao, các mô hình 
liên kết trong sản xuất chăn nuôi, các mô hình 
chuỗi an toàn thực phẩm.

Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn 
nuôi trên địa bàn thành phố, trong quá trình hoạt 
động chăn nuôi phải đáp ứng các điều kiện chăn 
nuôi phù hợp với từng đối tượng vật nuôi; thực 
hiện các biện pháp an toàn sinh học; bảo vệ môi 
trường; xử lý chất thải trong chăn nuôi; ghi chép 
nguồn gốc giống vật nuôi, lưu giữ, cập nhật đầy đủ 
hồ sơ về quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng 
thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc xin và thông 
tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; Thực 
hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại 
Điều 54 của Luật Chăn nuôi; Chấp hành việc thanh, 
kiểm tra của cơ quan quản lý trong hoạt động chăn 
nuôi, đánh giá điều kiện chăn nuôi. Tham dự các 
lớp đào tạo, tập huấn của cơ quan quản lý; Đối với 
chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải đăng ký thực 
hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi./.

TX (TH)

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đợt 3 (sau ngày bầu cử 23/5/2021), tập trung 
thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử tới toàn 
thể công chức, viên chức và người lao động trong 
ngành. Tuyên truyền dư luận trong nước, quốc tế 

về thành công của cuộc bầu cử; sự ủng hộ, tham 
gia của nhân dân; kết quả các phong trào thi đua 
chào mừng cuộc bầu cử.../.

NT (TH)
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Ở nước ta, chuối là cây ăn quả được trồng từ 
lâu đời trên khắp cả nước. Hiện nay, chuối là cây 
trồng có tiềm năng xuất khẩu, mang lại giá trị kinh 
tế cao. Theo thống kê của Cục Trồng trọt, năm 
2019 toàn quốc có xấp xỉ 150 ngàn ha chuối, trong 
đó ở miền Bắc trồng gần 70 ngàn ha, miền Nam 
trồng khoảng 80 ngàn ha.

Thành phần sâu bệnh hại chuối phổ biến ở 
nước ta gồm sâu đục thân, sâu ăn lá (bọ nẹt), câu 
cấu, sâu kèn, sâu gặm vỏ quả, bệnh đốm lá,... gây 
hại rải rác. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây bệnh 
héo vàng lá chuối (còn gọi là bệnh héo rũ Panama) 
do nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense Chủng 
nhiệt đới 4 (gọi tắt là Foc.TR4) đã xuất hiện, gây 
hại ở nhiều địa phương, bệnh làm cho cây chuối 
héo vàng, năng suất giảm và vườn chuối lụi dần 
sau 2-3 năm.

Trên thế giới, bệnh héo vàng lá chuối đã gây 
thiệt hại nặng trên các giống chuối thuộc nhóm 
Cavendish (chuối tiêu) ở châu Á, bệnh có xu hướng 
lây lan nhanh chóng tại một số nước châu Phi, 
Trung Đông và Trung Mỹ; các quốc gia trồng chuối 
ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, 
Thái Lan, Philippines,... đều đã ghi nhận bệnh gây 
hại. Đáng chú ý là bệnh đang gây thiệt hại nặng 
trên chuối tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, 
Vân Nam, ... của Trung Quốc, rất gần khu vực 
biên giới và nằm ở vùng thượng nguồn của các 
con sông chảy vào Việt Nam. Trung Quốc cũng là 
quốc gia có quan hệ xuất nhập khẩu chuối giống 
và chuối thương phẩm với Việt Nam nên nguy cơ 
bệnh lây lan nhanh, gây hại nặng trên diện rộng 
là rất lớn.

Ở Việt Nam, bệnh héo vàng lá chuối (bệnh chết 
héo chuối, bệnh héo Panama) do nấm Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense gây ra. Chủng 1 của nấm 
gây bệnh gây hại trên chuối tây (chuối sứ, chuối 
xiêm) ở khắp các vùng trồng chuối trong cả nước 
nhưng mức độ hại nhẹ; trong khi đó Chủng 4 lại 
gây hại trên nhóm chuối tiêu như tiêu già, tiêu 
hồng và các giống chuối mẫn cảm với Chủng 1.

Qua các đợt kiểm tra, lấy mẫu giám định của 
Cục Bảo vệ thực vật, Viện Nghiên cứu Rau quả cho 
thấy Chủng 4 của nấm gây bệnh héo vàng chuối 
đã xuất hiện và gây hại nhiều tỉnh trồng chuối, gây 
hại nặng cục bộ ở Hưng Yên, Hà Nội, Lào Cai, Lai 
Châu, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, ....

Để chủ động phòng chống bệnh héo vàng lá 
chuối, trên cơ sở kết quả dự án điều tra bệnh héo 
vàng lá chuối do FAO hỗ trợ, Cục Bảo vệ thực vật 
đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện 
Bảo vệ thực vật bổ sung, xây dựng và ban hành 
Quy trình Quản lý tổng hợp bệnh héo vàng lá chuối 
do nấm Fusarium oxysporum f.sp. cubense gây ra 
(áp dụng chung cho các Chủng nấm bệnh) để các 
địa phương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn 
nông dân áp dụng phòng chống bệnh hiệu quả, an 
toàn góp phần thúc đẩy sản xuất chuối bền vững.

I. NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ ĐẶC 
ĐIỂM PHÁT SINH GÂY HẠI

1. Nguyên nhân
Nấm Fusarium oxysporum là loài nấm đa thực, 

gây hại rất phổ biến của nhiều loài cây trồng như: 
bông, lanh, cà chua, cải bắp, đậu Hà Lan, khoai 
lang, dưa hấu, cọ dầu, chuối, ...

Nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense có 
nhiều chủng sinh học khác nhau, trong đó: Chủng 
số 1 gây hại trên chuối tây còn Chủng số 4 (gọi 
tắt là Foc.TR4) gây hại nặng trên chuối tiêu 
(Cavendish) ở rất nhiều nước trồng chuối.

Bệnh héo vàng lá chuối (bệnh héo rũ Panama) 
do nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense gây ra 
và chủ yếu là Chủng nhiệt đới số 4.

2. Triệu chứng
Cây chuối bị nhiễm bệnh thường có hiện tượng 

vàng từ lá già bên dưới sau đó lan dần lên các lá 
non. Triệu chứng vàng phát triển từ bìa lá và lan 
vào hướng gân lá. Lá bị bệnh thường héo, cuống 
gãy và lá treo trên thân giả, đôi khi cuống lá cũng 
bị gãy ở phần giữa phiến lá. Trên cây bị bệnh, các 
lá già bị héo khô quanh thân giả, chỉ còn một số 
lá đọt xanh và mọc thẳng, các lá đọt này có màu 

QUY TRÌNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH HÉO VÀNG LÁ CHUỐI
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xanh nhạt hay hơi vàng hoặc bị méo mó, nhăn 
nheo, cuối cùng cũng bị héo úa.

Cây bệnh chết nhưng thân không ngã đổ, các 
bẹ ngoài bị nứt dọc, các chồi con vẫn phát triển 
từ thân chính nhưng sau đó cũng bị héo rụi. Cắt 
ngang thân giả bị bệnh sẽ thấy các bó mạch bị đổi 
màu nâu vàng, cắt ngang thân thật (củ chuối) các 
mạch có màu đỏ nâu và bốc mùi hôi.

Bệnh héo vàng lá chuối xuất hiện và gây hại 
tập trung tại vùng chuối trồng từ 3 năm trở lên, 
các vùng trồng lâu năm thì tỷ lệ cây bị bệnh càng 
cao. Bệnh có thể phát sinh và gây hại trong bất 
kỳ giai đoạn sinh trưởng của cây chuối. Bệnh biểu 
hiện rõ nhất ở giai đoạn cây chuối ra hoa và phát 
triển quả non.

3. Đặc điểm phát sinh, gây hại
a) Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh
Bệnh héo vàng lá chuối là một bệnh gây chết 

cây chuối dần dần do nấm xâm nhập, phát triển 
và gây hại trong mạch dẫn. Khi cây chuối bị bệnh 
chết (chết do bệnh hoặc khi thu hoạch còn phần 
củ, rễ trong đất), bào tử (là cơ quan sinh sản của 
nấm bệnh) được giải phóng vào trong đất khi cây, 
củ và rễ bị phân hủy. Trong đất, bào tử nấm nảy 
mầm và xâm nhập vào tế bào của rễ cây chuối 
rồi phát triển thành sợi nấm gây hại rễ. Nấm dễ 
dàng xâm nhập hơn qua vết thương cơ giới trên 
rễ do tuyến trùng, dụng cụ làm vườn gây ra. Rễ 
nhỏ thứ cấp hoặc rễ non bị xâm nhiễm gây hại 
trước, sau đó nấm phát triển, đi theo mạch dẫn 
vào thân chính (củ chuối) và lên thân giả (thường 
gọi là thân chuối) đến cuống lá và cuồng buồng 
chuối làm nghẹn mạch dẫn dinh dưỡng, dẫn đến 
cây chuối thiếu dinh dưỡng, lá vàng, quả kém phát 
triển và chết cây.

b) Tác hại của bệnh
Bệnh làm cho các lá bị héo vàng từ dưới lên 

trên, làm cho cây chuối bị chết dần dần, các cây bị 
bệnh tuy có cho các chồi mọc từ thân chính nhưng 
các chồi này cũng bị héo rụi nên không thể để lưu 
gốc cho vụ sau hoặc sản xuất cây giống mới. Cây 
bị bệnh không thường cho thu hoạch hoặc vẫn cho 
thu hoạch nhưng phẩm chất quả rất kém. Bệnh lây 
lan và gây hại nghiêm trọng cho các vùng trồng 
chuối với tỷ lệ cây bị bệnh lên tới 80% nếu không 
được xử lý.

Bệnh héo vàng lá chuối ảnh hưởng đến các 
trang trại trồng chuối tiêu ở nhiều nước trên thế 
giới, trong đó các nước trồng chuối lớn như Đài 
Loan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Australia, 
Jordan, ... Ở Trung Quốc, bệnh gây hại nghiêm 
trọng trên diện rộng ở tỉnh Quảng Đông, Quảng 
Tây và đảo Hải Nam, đều giáp với biên giới nước ta.

c) Phương thức lây lan bệnh
Nấm bệnh lây lan chủ yếu qua hoạt động của 

con người (giống, dụng cụ, phương tiện) và qua 
dòng nước, cụ thể:

- Qua vật liệu trồng: Nguồn bệnh lây lan mạnh 
qua cây giống được lấy từ khu vực đã bị nhiễm bệnh; 
giống nuôi cấy mô cũng có khả năng nhiễm bệnh 
nếu quy trình sản xuất không đảm bảo an toàn.

- Qua đất: Nấm tồn tại trong đất và có thể sống 
nhiều năm ngay cả khi không có cây chuối, chúng 
có thể tồn tại trong xác thực vật (lá, thân, rễ) cây 
bị nhiễm bệnh dù cây đã chết; nấm lây lan từ nơi 
này sang nơi khác qua con người, động vật thông 
qua đất bám trên chân, giày dép, bánh xe, dụng 
cụ làm vườn, ...

- Qua nước: Bào tử nấm bệnh có thể trôi theo 
dòng nước chảy ra bề mặt như nước sông từ đầu 
nguồn chảy xuống cuối nguồn; nước tưới hoặc 
nước mưa chảy tràn từ cây này sang cây khác, từ 
vườn này sang vườn khác.

II. BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH HÉO 
VÀNG LÁ CHUỐI

A. BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH
1. Thông tin tuyên truyền
Đẩy mạnh thông tin truyền thông về phân bố, 

tác hại và biện pháp ngăn ngừa bệnh héo vàng lá 
chuối cho người trồng chuối trên các phương tiện 
truyền thông.

2. Kiểm soát nguồn giống
- Tăng cường công tác kiểm dịch nội địa đối với 

các lô vật liệu chuối giống, đặc biệt là việc mua 
bán, vận chuyển giống từ các địa phương đã xuất 
hiện bệnh héo vàng lá chuối; nghiêm cấm việc vận 
chuyển, buôn bán và sử dụng vật liệu chuối giống 
bị nhiễm nấm gây bệnh héo vàng lá chuối.

- Kiểm tra các cơ sở sản xuất giống chuối ở địa 
phương để phát hiện, tiêu hủy kịp thời các lô giống 
chuối bị bệnh héo vàng (nếu có).

- Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào trang trại trồng 
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chuối; khử trùng giày dép, bánh xe, công cụ canh 
tác để ngăn ngừa sự xâm nhập của nguồn bệnh 
vào trang trại trồng chuối.

3. Sử dụng giống sạch bệnh, giống kháng 
bệnh

- Những vườn trồng mới sử dụng giống chuối 
khỏe và sạch bệnh. Nên sử dụng giống chuối tiêu 
nuôi cấy mô sạch bệnh để trồng (chuối tây nuôi cấy 
mô vẫn bị nhiễm bệnh nặng), tuyệt đối không dùng 
chuối giống từ các vườn bị nhiễm bệnh làm giống.

- Những khu vực trồng chuối tiêu bị bệnh nặng 
nên chuyển sang trồng giống chuối tây; những 
khu vực trồng chuối tây cũng bị bệnh nặng thì 
chuyển trồng giống kháng bệnh hoặc giống nhiễm 
bệnh nhẹ.

4. Biện pháp canh tác
a) Đất trồng
- Chọn đất có độ pH trung tính - hơi kiềm để 

hạn chế vi sinh vật gây hại phát sinh.
- Xử lý hố trước khi trồng: Bón vôi, phân 

chuồng mục ủ hoai mục cùng với chế phẩm nấm 
Trichoderma vào các hố trồng để phòng bệnh.

- Xử lý cây giống trước khi trồng: Cắt sạch rễ và 
đất ở gốc chuối con rồi nhúng gốc vào dung dịch 
Bordeaux hoặc các thuốc gốc đồng trong 10 - 15 
phút để diệt trừ mầm bệnh.

b) Bón phân
- Trong quá trình chăm sóc, sử dụng phân 

chuồng đã hoai mục, bón đầy đủ, cân đối N-P-K 
trong bón lót và bón thúc, hạn chế bón phân đạm 
Amon (NH4), thay bằng bón phân đạm Nitrat (NO3).

+ Nên bón vôi bột khử trùng trước khi trồng, 
bổ sung vôi bột trong quá trình canh tác để cải 
thiện pH đất.

d) Quản lý nước
Bố trí hệ thống thoát nước dạng xương cá để 

nước mưa, nước tưới không chảy tràn trên bề 
mặt và không chảy tràn từ vườn nọ sang vườn kia 
(nhất là vào mùa mưa); không nên để ẩm độ đất 
quá cao trong thời gian dài.

đ) Vệ sinh đồng ruộng
- Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các lá già, lá 

vàng nghi bị bệnh đem tiêu hủy (phơi khô rồi đốt).
- Khi phát hiện cây bệnh phải đốn bỏ, đào củ và 

thu gom toàn bộ đem tiêu huỷ bằng cách phơi khô 
rồi đốt hoặc ủ kín trong bể xi măng hoặc lót nilon 

để bào tử nấm bệnh không lây lan ra đất, nước; 
rắc vôi bột vào hố đào gốc đã đào để khử trùng 
đất hoặc đổ trấu vào hố rồi đốt.

e) Luân canh cây trồng
Thay giống chuối: Những nơi chuối tiêu bị bệnh 

héo vàng gây hại nặng có thể chuyển sang trồng 
chuối tây (ít bị bệnh hơn), trồng giống chuối kháng 
bệnh hoặc luân canh cây chuối với cây trồng khác 
(chuối - mía; chuối - sắn); chuối – cây họ đậu, ...) 
từ 2-3 năm.

5. Biện pháp sinh học
Tưới hoặc bón chế phẩm nấm Trichoderma cùng 

phân chuồng trước khi trồng hoặc tưới vào vùng rễ 
chuối để phòng, chống bệnh héo vàng lá chuối.

6. Biện pháp hóa học
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong Danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng 
ở Việt Nam có hoạt chất Zineb, Propiconazole, 
Difenoconazole, Hexaconazole, ... để phòng trừ 
nấm gây bệnh; thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất 
Carbosulfan để phòng trừ tuyến trùng gây hại rễ.

- Liều lượng, nồng độ theo khuyến cáo của nhà 
sản xuất ghi trên bao bì.

B. BIỆN PHÁP XỬ LÝ VƯỜN CHUỐI BỊ 
NHIỄM BỆNH

1. Xử lý nấm gây bệnh và tuyến trùng
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cả vườn 

chuối như Mục 5 và Mục 6 phần A, trong đó ưu tiên 
sử dụng chế phẩm sinh học Trichoderma.

2. Quản lý nguồn bệnh và tiêu hủy, khử 
trùng

- Hạn chế ra vào vườn chuối bị bệnh; khử trùng 
giày dép, bánh xe, công cụ canh tác để ngăn ngừa 
lây lan nguồn bệnh ra ngoài.

- Tuyệt đối không vận chuyển, buôn bán và sử 
dụng chuối con ở vườn đã bị bệnh.

- Kiểm tra phát hiện những cây bị bệnh nặng 
không có khả năng cho năng suất phải chặt bỏ, 
đào củ và thu gom toàn bộ đem tiêu huỷ; rắc vôi 
bột vào hố đào gốc đã đào để khử trùng đất hoặc 
đổ trấu vào hố rồi đốt.

3. Biện pháp canh tác
Sau khi thu hoạch hoặc tiêu hủy vườn chuối bị 

bệnh cần trồng giống kháng, giống chuối tây hoặc 
chuyển đổi trồng cây khác trong 2-3 năm./.

Cục Bảo vệ thực vật
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2021)

Thủ tướng Chình phủ vừa ban hành Quyết 
định số 174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy 
xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Đề án đến năm 2030 là 
thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản 
phẩm nông lâm thủy sản (NLTS), tham gia toàn diện 
và bền vững vào chuỗi cung ứng NLTS, thực phẩm 
toàn cầu. Nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm 
NLTS xuất khẩu của Việt Nam nhằm đáp ứng được 
các quy định của các thị trường nhập khẩu. Tiếp tục 
định vị và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm 
NLTS của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị xuất 
khẩu NLTS của Việt Nam đạt khoảng 60-62 tỷ USD; 
trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm 
sản đạt khoảng 16 – 17 tỷ USD, thủy sản đạt 15 tỷ 
USD, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 3 – 4 tỷ USD, mặt 
hàng NLTS khác đạt khoảng 2 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu NLTS 
đạt khoảng 6% – 8%/năm; khoảng 40% sản phẩm 
NLTS của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương 
hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được 

nguồn gốc; khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản 
phẩm NLTS là qua chế biến và chế biến sâu.

Theo đó, giải pháp chung để hoàn thành mục 
tiêu trên là rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách 
xuất khẩu nông lâm thủy sản; tiếp tục thực hiện 
và hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông 
lâm thủy sản.

Trong đó, Đề án sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung 
các chính sách ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu nông 
lâm thủy sản để nâng cao chất lượng, giá trị sản 
phẩm NLTS, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát 
triển công nghiệp phụ trợ, chế biến NLTS đảm 
bảo phù hợp với nhu cầu thị trường; hoàn thiện 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu NLTS 
trong việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của 
doanh nghiệp tại các thị trường xuất khẩu.

Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, triển khai 
các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu sản 
phẩm; quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm 
trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 
nước và quốc tế./.

TX (TH)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2021/
NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về 
chăn nuôi. Trong đó Điều 28 Nghị định nêu rõ:

Hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng 

sinh không tuân thủ hướng dẫn của tổ chức, cá 
nhân sản xuất hoặc cung cấp thức ăn chăn nuôi bị 
xử phạt như sau: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
1.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô 

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 21, 22 khu vực chịu ảnh hưởng của 

không khí lạnh tăng cường, sau đó suy yếu dần. 
Từ ngày 26, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng 
phát triển và mở rộng dần về phía đông nam, nhiệt 
độ tăng nhanh. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 21-23: Sáng ngày 21 có mưa, mưa rào 

và có thể có dông, sau không mưa. Trời rét trong 
ngày 21, 22. Gió Đông bắc cấp 2.

Từ ngày 24, 25: Nhiều mây, đêm và sáng có 
mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Gió Đông 
đến Đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 26 - 31: Nhiều mây, trưa chiều giảm 
mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông nam 
cấp 2.

Nhiệt độ trung bình:      21.5 - 22.50C.
Nhiệt độ cao nhất:         27 - 290C.
Nhiệt độ thấp nhất:       16 - 180C.
Lượng mưa phổ biến:  5 - 15 mm. Có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình:         80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:         20 - 25 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030

SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI SẼ BỊ PHẠT ĐẾN 80 TRIỆU ĐỒNG
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HÀ NỘI TRIỂN KHAI NHIỀU NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM NHÂN BẢN THÀNH CÔNG LỢN Ỉ

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 
54/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật 
thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, song song công tác tập huấn, 
tuyên truyền, UBND thành phố chỉ đạo sở, ngành 
liên quan tập trung giám sát dịch bệnh thủy sản; 
điều tra ổ dịch và xử lý dịch bệnh. Đáng chú ý, 
trong điều tra ổ dịch: Khi nhận được thông tin báo 
cáo về tình hình dịch bệnh, cán bộ chuyên môn, 
các trạm thủy sản kết hợp với cán bộ thú y xã, 
phường, thị trấn có trách nhiệm đến cơ sở nuôi để 
xác nhận thông tin, thực hiện điều tra ổ dịch, xác 
định nguyên nhân, báo cáo tình hình đến cơ quan 
cấp trên theo quy định.

Đối với xử lý dịch bệnh, chủ cơ sở nuôi, người 
phát hiện thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu mắc 
bệnh, chết do bệnh hoặc chết nhiều không rõ 
nguyên nhân, hoặc chết nhiều nghi do môi trường, 
thời tiết có trách nhiệm báo cho cán bộ chuyên 
môn, các trạm thủy sản và chính quyền địa phương 
gần nhất để được tư vấn, lấy mẫu chẩn đoán xác 
minh dịch bệnh. Đồng thời phải thực hiện theo các 
quy định tại Luật Thú y, Luật Thủy sản; áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đối với một 
số bệnh thủy sản nguy hiểm theo quy định.

UBND thành phố cũng chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn thực hiện nghiêm chế độ kiểm dịch, kiểm soát 
vận chuyển theo các quy định. Tăng cường công 
tác kiểm dịch thủy sản giống, không để thủy sản 

giống chưa kiểm dịch lưu thông, vận chuyển, buôn 
bán, tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn 
cơ sở sản xuất giống thực hiện khai báo kiểm dịch 
với cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện kiểm 
dịch con giống trước khi xuất bán, xét nghiệm bệnh 
của giống thủy sản theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác rà soát, hướng 
dẫn, kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh giống thủy sản, vùng nuôi trồng thủy 
sản tập trung trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh và kiểm soát nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra 
việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn, chế 
phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường, thuốc 
thú y thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm (nếu có).

Cùng với việc hỗ trợ thuốc sát trùng, hóa chất, 
chế phẩm xử lý môi trường, các cơ quan chức năng 
thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản; các cơ 
sở chuyên vận chuyển, buôn bán thủy sản qua địa 
bàn thành phố, các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn 
nuôi, thuốc, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản 
theo phân công, phân cấp để kịp thời phát hiện và 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp với 
các tỉnh, thành phố lân cận trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm./.

Theo Cổng GTĐT Hà Nội

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học 
của Viện Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã nghiên cứu 
thành công và làm chủ công nghệ nhân bản lợn Ỉ 
từ tế bào soma mô tai (trưởng thành). Vừa qua, 
4 chú lợn con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển 

tốt từ công nghệ này. Đây là một bước tiến vượt 
bậc về khoa học công nghệ của Việt Nam trong 
lĩnh vực nhân bản động vật, khẳng định và nâng 
cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và 
trên thế giới.

nhỏ; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa; Phạt 
tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với chăn nuôi trang trại quy mô lớn… 

Hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị 
xử phạt như sau: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng 
đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng mỗi 
chất cấm trong chăn nuôi mà chưa đến mức truy 
cứu trách nhiệm hình sự; Phạt tiền từ 70.000.000 
đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi đến mức truy 
cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành 
tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, 
quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình 
sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định 
đình chỉ vụ án. 

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 
ngày 20/4/2021./.

NT (TH)
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BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội 

vừa ban hành thông báo số 331/TB-TTBVTV về 
tình hình bệnh đạo ôn hại lúa và biện pháp phòng 
trừ. Theo đó, hiện nay lúa trà sớm và trà trung 
giai đoạn đẻ nhánh – cuối đẻ nhánh, trà muộn 
hồi xanh. Bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và gây hại 
cục bộ trà sớm, trên một số giống nhiễm như J02, 
BC15, TBR225, nếp thơm,…ở các huyện Ứng Hòa, 
Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, tỷ lệ trung bình 0,5 – 1% 
số lá, cao 3 – 5% số lá, cấp 1. Dự kiến thời gian 
tới thời tiết tiếp tục ấm, đổ ấm không khí cao xen 
kẽ những đợt không khí lạnh kèm theo mưa, sáng 
sớm và đêm nhiều sương mù là điều kiện thuận lợi 
cho bệnh đạo ôn lá phát sinh, lây lan và gây hại.

Để phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa, cần tăng 

cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến của 
bệnh đạo ôn lá hại lúa, chú ý những diện tích lúa 
trà sớm, bón thừa đạm, xanh tốt, đặc biệt những 
giống nhiễm nặng như J02, BC15, TBR225, nếp 
thơm,…

Dừng bón phân đạm, phân bón lá trên những 
diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Tổ chức phun phòng 
trừ ở những diện tích lúa có tỷ lệ bệnh> 10% lá 
bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất 
như Tricyclazole, Propiconazole, Isoprothiolane,… 
(Filia® 525 SE, Bump gold 40SE, Beam 75WP, 
Ninja 35EC,…).

Chú ý: Phun đủ nồng độ và liều lượng theo 
khuyến trên bao bì./.

TX (TH)

Được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao 
của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, từ tháng 7/2020, Viện 
Chăn nuôi đã tổ chức triển khai Đề tài “Nghiên 
cứu tạo lợn Ỉ bằng kỹ thuật chuyển nhân tế bào 
soma” thuộc “Chương trình trọng điểm nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”. Đề 
tài có sự tham gia của đội ngũ các nhà khoa học 
có kiến thức chuyên sâu trong chuyên môn hẹp, 
có nhiều kinh nghiệm, cùng với sự đam mê và tinh 
thần trách nhiệm cao.

TS. Phạm Công Thiếu - Viện trưởng Viện Chăn 
nuôi cho biết, trong điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị còn nhiều hạn chế, các nhà khoa học đã 
ngày đêm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức để tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và thực 
hiện thành công công nghệ nhân bản động vật với 
quy trình tạo dòng “tế bào cho” từ mô tai lợn Ỉ sử 
dụng trong quá trình cấy chuyển nhân tế bào cho 
và tạo phôi lợn nhân bản.

Bên cạnh đó là quy trình tạo dòng “tế bào 
nhận” có màng sáng hoặc không có màng sáng 
được sử dụng cho quá trình cấy chuyển nhân 
tế bào và tạo phôi lợn nhân bản; quy trình cấy 
chuyển nhân tế bào cho và tạo phôi lợn nhân bản 
với tỷ lệ tạo phôi nang lợn Ỉ nhân bản đạt cao; quy 
trình cấy chuyển phôi lợn nhân bản.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học 
của Viện Chăn nuôi đã đầu tư trí tuệ, cập nhật 
tiến bộ khoa học trên thế giới để tổ chức, nghiên 
cứu, xây dựng, chuẩn hoá và đưa vào ứng dụng 

các công nghệ, phương pháp mới. Đơn cử như 
tạo tế bào trứng nhận không có màng sáng (zona 
pellucida) trong điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị còn rất hạn chế.

Thành tựu mở ra hướng nghiên cứu ứng dụng 
trong chọn giống, bảo tồn các loài động vật có giá 
trị cao, động vật quý hiếm

Ưu điểm của phương pháp này dễ thao tác khi 
cấy chuyển nhân “tế bào cho”, tạo được nhiều phôi 
trong thời gian ngắn. Mặt khác, việc cấy chuyển 
phôi lợn 5 - 6 ngày tuổi đã nâng cao tỷ lệ thụ thai 
từ 24% (ở mức trung bình trên thế giới) lên 61%. 
Chính vì vậy, ngày 10/03/2021 đã có 4 “lợn Ỉ nhân 
bản” ra đời, khỏe mạnh và phát triển tốt.

Kết quả đạt được của Đề tài đã được công bố 
trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (Tạp 
chí công nghệ sinh học, Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, Tạp chí Theriogenology). Thành 
tựu nổi bật này đã mở ra các hướng nghiên cứu 
mới về ứng dụng công nghệ nhân bản động vật 
trong chọn giống; Bảo tồn các loài động vật có giá 
trị cao, động vật quý hiếm.

Ngoài ra, việc kết hợp công nghệ nhân bản 
động vật với công nghệ chỉnh sửa gen có thể tạo 
ra các giống vật nuôi có năng suất cao, có khả 
năng kháng bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Đồng tời, tạo ra những con lợn nhân bản theo ý 
muốn, phục vụ cho việc cấy ghép nội tạng trong 
tương lai./.

Theo Báo KTĐT
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

GỐM SỨ BÁT TRÀNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU QUA CÁC SẢN PHẨM OCOP

Làng nghề gốm sứ Bát Tràng có lịch sử 
hàng trăm năm tuổi và là một trong những 
làng nghề tinh hoa của Thăng Long - Hà Nội. 
Trước đây, các sản phẩm gốm ở Bát Tràng 
đều là những vật phẩm được dùng trong triều 
đình, dần dần gốm đi vào đời sống của nhân 
dân. Trải qua hằng trăm năm, qua nhiều sóng 
gió thế nhưng chính tình yêu nghề vô tận của 
con người nơi đây đã giúp nghề làm gốm ngày 
càng phát triển theo thời gian. Những năm 
gần đây, làng nghề này có nhiều sản phẩm 
được công nhận 4 sao, tiềm năng 5 sao OCOP 
(Chương trình mỗi xã một sản phẩm) không 
chỉ khẳng định giá trị sản phẩm mà còn góp 
phần chắp cánh cho thương hiệu gốm sứ Bát 
Tràng vươn xa... 

Được nuôi dưỡng trên mảnh đất gốm sứ, nơi mà 
bất kì chỗ nào cũng có thể tìm thấy các sản phẩm 
gốm. Chính vì vậy, Nghệ nhân Đức Tân và vợ của 
mình là Nghệ nhân Thu Hằng đã quyết tâm nghiên 
cứu và tìm lối đi cho riêng mình bằng một  phong 
cách riêng biệt và kỹ thuật men độc đáo. Mỗi sản 
phẩm của lò gốm Đức Tân, không chỉ chắt chiu tinh 
hoa, sự khéo léo của mình, mà còn được thổi hồn 
qua những nét chữ được viết theo nối thư pháp của 
Nghệ nhân Thu Hằng. Lựa chọn hướng đi riêng, vợ 
chồng nghệ nhân Đức Tân định hướng làm các sản 
phẩm gốm trang trí nội thất, đưa gốm vào đời sống, 
mang tính thẩm mỹ và chứa đựng đầy hồn cốt văn 
hóa của người Việt. Các sản phẩm gốm đều mang 
nét nghệ thuật đương đại, có tính thẩm mỹ cao, 
phù hợp với cuộc sống hiện đại ngày nay tuy nhiên 
vẫn giữ được nét văn hóa tinh hoa của người Việt.  
Bộ sản phẩm gốm sứ men suối ngọc  - sự kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa chất liệu gốm sứ truyền thống 
với công nghệ mạ kim loại hiện đại do nghệ nhân 
Trần Đức Tân chế tác đã vinh dự đạt tiêu chuẩn 4 
sao OCOP cấp Quốc gia. Nghệ nhân Trần Đức Tân 
cho biết: Bộ sản phẩm mang tính mới nhưng vẫn 
mang trong mình nét truyền thống bởi những câu 
thư pháp về đạo lý, triết lý sống được truyền tải 
trên  gốm. Người nghệ sỹ đã thồi luồng gió mới hơn 
để tạo ra sản phẩm gốm của thời kỳ hội nhập và 
xu hướng.

Bát Tràng hiện có hơn 200 doanh nghiệp, gần 
1.000 hộ đang sản xuất, kinh doanh gốm sứ, trong 
đó có 140 nghệ nhân và hàng nghìn thợ có tay nghề 
giỏi. Năm 2020, các sản phẩm tinh túy của làng nghề 
gốm sứ Bát Tràng tiếp tục chinh phục các tiêu chí 
OCOP. Đó là các sản phẩm của Công ty TNHH Gốm 
sứ Quang Vinh với 4 sản phẩm được Ủy ban Nhân 
dân thành phố Hà Nội công nhận là sản phẩm OCOP 
4 sao. 4 sản phẩm đó gồm: Bộ bát đĩa gốm sứ hoa 
sen đỏ, bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen, bộ bát 
đĩa gốm sứ rồng phượng, bộ bát đĩa gốm sứ chim 
én hoa sen. Doanh nghiệp này đã có nhiều năm 
làm nghề, sản phẩm bán tại 20 quốc gia trên thế 
giới, đặc biệt là các thị trường khó tính như Bắc Âu, 
Tây Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản. Bộ sản phẩm được 
công nhận 4 sao OCOP của Công ty TNHH Gốm sứ 
Quang Vinh một lần nữa khẳng định giá trị của gốm 
sứ Bát Tràng, giúp người tiêu dùng tin tưởng vào 
chất lượng sản phẩm, góp phần chắp cánh thương 
hiệu gốm sứ Bát Tràng vươn xa. Theo nghệ nhân Hà 
Thị Vinh - Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang 
Vinh, chương trình OCOP thành công sẽ mở sang 
trang mới cho làng nghề gốm sứ Bát Tràng nói riêng 
và các làng nghề của Hà Nội nói chung, đây còn là 
cơ hội vàng cho các làng nghề trong tương lai để 
quảng bá được các sản phẩm ra thị trường thế giới.

OCOP giờ đây trở thành nền tảng để khuyến 
khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
gốm sứ Bát Tràng đầu tư có chiều sâu vào chất 
lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, vươn 
ra thị trường ngoài nước. Thông qua chương trình 
OCOP, Bát Tràng hướng tới một trung tâm giao lưu 
gốm sứ giữa Hà Nội với cả nước, đồng thời, thu hút 
du khách đến tham quan và du lịch trải nghiệm./.

                           Lưu Phượng
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Việt Nam vừa trở thành nước thứ 5 trên thế giới 
được cơ quan thẩm quyền của EU cho phép xuất khẩu 
thực phẩm làm từ côn trùng vào khu vực này.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thông 
tin từ Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg, 
cho hay, sau thời gian dài nộp và cung cấp đầy đủ các 
hồ sơ cho Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm EU 
(DG- SANTE), Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu 
tiếp cận thị trường của EU để được phép xuất khẩu 
thực phẩm làm từ côn trùng vào EU.

Cụ thể, ngày 12/2/2021, EU đã ban hành quy định 
số (EU) 2021/171 chính thức cho phép Việt Nam xuất 
khẩu sản phẩm từ côn trùng làm thực phẩm vào thị 

trường EU. Quy định có hiệu lực từ ngày 15/2/2021.
Cho đến nay EU mới mở cửa cho 5 quốc gia gồm 

Canada, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam 
được phép xuất khẩu sản phẩm từ côn trùng làm 
thực phẩm.

Hiện tại, mặc dù thực phẩm làm từ côn trùng chưa 
được sử dụng nhiều nhưng các nhà dinh dưỡng học 
đã dự báo côn trùng chính là nguồn thực phẩm dự trữ 
của tương lai. Việc EU cho phép Việt Nam xuất khẩu 
thực phẩm làm từ côn trùng được dự báo có thể tạo 
ra một động lực mới trong ngành thực phẩm./.

Theo Báo NNVN

VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU THỰC PHẨM LÀM TỪ CÔN TRÙNG VÀO EU

Đối với mặt hàng lương thực: Tại thị trường 
các tỉnh miền Bắc và Thành phố Hà Nội, trong tuần 
qua, giá bán các mặt hàng lúa gạo tiếp tục duy trì 
ổn định: Gạo Xi dẻo 13.000 - 13.500 đ/kg; gạo Bắc 
thơm có giá 15.500 - 16.500 đ/kg; gạo Tám thái dao 
động từ 19.000 - 22.000 đ/kg; gạo Nếp cái hoa vàng 
giá 30.000 - 32.000 đ/kg; đậu xanh tách vỏ giá từ  
52.000 - 55.000 đ/kg; đậu đen 52.000 – 55.000 đ/
kg; lạc nhân 55.000 - 60.000 đ/kg

Đối với mặt hàng thực phẩm: Tại Hà Nội, giá 
thịt lợn hơi hiện tăng nhẹ lên mức 76.000 đ/kg, tăng 
1.000 đ/kg so với tuần trước. Theo Bộ Nông nghiệp 
& PTNT, giá thịt lợn hơi đang ở mức hợp lý, bảo đảm 
lợi ích các khâu: Sản xuất, giết mổ, tiêu thụ. Để đạt 
mục tiêu năm 2021 tăng trưởng giá trị sản xuất chăn 
nuôi đạt khoảng 5-6%, sản lượng thịt các loại đạt 5,7 
triệu tấn, trong đó, thịt lợn đạt 3,67 triệu tấn, tăng 
6,1% so với năm 2020, Bộ Nông nghiệp & PTNT yêu 
cầu các địa phương tập trung phát triển chăn nuôi 
lợn đã được quy hoạch tại những trang trại chăn 
nuôi quy mô lớn, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, nâng cao chất lượng đàn lợn. Cùng với đó, 
các tỉnh, thành phố cần xây dựng vùng chăn nuôi 
an toàn dịch bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là 
bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

 Trên thị trường, giá bán lẻ các mặt hàng thịt lợn 
vẫn phổ biến như sau: Thịt mông sấn giá từ 125.000 
– 130.000 đ/kg; Thịt ba chỉ giá 140.000 – 150.000 
đ/kg; Xương sườn có giá 150.000 - 160.000 đ/kg. 

* Đối với mặt hàng gia cầm, thủy cầm có sự 
biến động khi giá vịt hơi đột nhiên tăng cao lên mức 
52.000 – 57.000đ/kg, ngan hơn có giá từ 58.000 -  
60.000đ/kg. Đối với mặt hàng gà công nghiệp lông 
trắng có giá dao động từ 28.000 – 32.000 đ/kg, gà ta 
bán lẻ tại các chợ dân sinh, giá dao động từ 100.000 
– 120.000 đ/kg. Trong khi đó giá các mặt hàng trứng 
gia cầm vẫn duy trì ở mức thấp, từ đầu tháng 2-2021 

đến nay, giá trứng gia cầm ở các địa phương giảm 
kỷ lục so với mọi năm. Hiện các trang trại đang bán 
trứng gà đỏ với giá 1.200 – 1.500 đ/quả; giá trứng 
gà Ai Cập dao động trong khoảng 1.400 - 1.600 đ/
quả; trứng vịt có giá từ 1.800- 2.000 đ/quả; trứng 
gà công nghiệp có giá từ 1.500 – 1.800 đ/quả; trứng 
chim cút có giá từ 5.000 – 6.000 đ/chục,.. Theo các 
chủ trang trại, nguyên nhân giá trứng gia cầm giảm 
là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nhà máy, 
doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sử dụng đến 
trứng hạn chế thu mua, lượng tiêu thụ trong dân 
cũng giảm. Do đó, các hộ chăn nuôi rất mong các 
cơ quan, các hội đoàn thể hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
bằng với giá thành sản xuất, để người dân có thể 
cầm cự duy trì tổng đàn qua giai đoạn khó khăn này.

Đối với các mặt hàng rau, củ: Sau khi tình 
hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các nhà hàng, 
quán ăn, bếp ăn tập thể trong các trường học… hoạt 
động trở lại, đã có những tác động nhất định tới thị 
trường rau xanh Hà Nội. Mấy ngày gần đây, giá rau 
xanh trên thị trường đã tăng trở lại như dứa xanh 
10.000-15.000 đ/quả; bí xanh, khoai sọ 15.000-
22.000 đ/kg; các loại rau xanh ăn lá dao động 4.000-
5.000 đ/mớ, cà chua 8.000 – 10.000 đ/kg, su hào 
3.500 – 4.000 đ/củ, bắp cải 6.000 – 8.000 đ/kg, quả 
su su giá 7.000 - 8.000 đ/kg. 

Để ổn định nguồn cung rau xanh trên thị trường 
trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp khuyến 
cáo người nông dân tập trung làm đất, trồng rau ở 
những vùng đã được quy hoạch và thường xuyên 
thăm đồng để có biện pháp phòng, chống sâu bệnh 
kịp thời. Mặt khác, để rau sinh trưởng và phát triển 
tốt, người trồng rau phải tuyệt đối tuân thủ các kỹ 
thuật trồng, chăm sóc và sử dụng phân bón phù hợp 
với từng giai đoạn tăng trưởng của rau để mang lại 
hiệu quả kinh tế cao./.

TX (TH) 
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Ngày 18 tháng 3 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.000 12.500 12.000 11.500 12.500 12.500 12.000 12.000 12.500 12.000

3 Gạo bắc thơm 
số 7 loại 1 15.000 16.000 16.000 15.000 16.500 16.000 15.000 16.000 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.000 14.000 14.000 13.000 13.000 13.500 13.000 14.000 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 17.000 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 19.000 20.000 20.000 18.000 20.000 17.000 18.000 17.000 17.000

7 Gạo tám Thái loại 1 19.500 20.000 20.000 20.000 18.000 19.000 19.500 18.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 27.000 29.000 29.000 26.000 28.000 26.000 29.000 26.000 28.000 26.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 30.000 30.000 28.000 30.000 32.000 29.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 28.000 29.000 28.000 25.000 29.000 25.000

11 Đậu xanh 
có vỏ loại 1 46.000 48.000 45.000 45.000 45.000 48.000 45.000

12 Lạc nhân loại 1 60.000 60.000 60.000 55.000 55.000 60.000 55.000 55.000

13 Đậu đen loại 1 57.000 55.000 58.000 55.000 53.000 55.000 55.000 58.000

14 Ngô hạt loại 1 7.000 7.500 7.000 7.800 7.500 7.500 7.800
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Ngày 18 tháng 3 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại Mê 
Linh

Hà 
Đông

Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Gia 
Lâm

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 
1 8.500 8.500 9.000 8.500 9.000 9.000 9.000 9.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển

Loại 
1 5.000 5.000 5.000 4.500 4.500 5.000 4.700 4.500 4.500

3 Kali Loại 
1 9.000 9.500 9.000 9.000 9.500 9.000 9.000 9.000 9.000

4 Lân Văn Điển Loại 
1 4.000 4.000 4.000 3.800 3.900 4.000 4.000 3.800 4.000 3.800

5 Giống lúa 
Khang dân

Loại 
1 17.000 18.000 18.000 17.000 17.000 18.000 18.000 17.000 18.000

6 Giống lúa
Bắc thơm số 7

Loại 
1 23.000 23.000 21.000 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000

7 Giống lúa nếp 
97

Loại 
1 22.000 23.000 23.000 22.000 22.000 22.000 23.000 23.000

8 Giống cây mít 
siêu sớm

Loại 
1 45.000 45.000 40.000 50.000 50.000 50.000 45.000

9 Giống cây Xoài 
Cát Đài Loan

Loại 
1 40.000 30.000 40.000 35.000 35.000 40.000 35.000 40.000

10 Giống cây Na 
Thái

Loại 
1 30.000 25.000 35.000 30.000 40.000 35.000

11 Giống cây bưởi 
Diễn

Loại 
1 20.000 25.000 20.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 20.000 25.000

12 Giống cây chanh 
tứ quý không hạt

Loại 
1 20.000 25.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000

13 Giống cây ổi 
Đài Loan

Loại 
1 25.000 30.000 30.000 30.000 25.000 25.000 30.000 25.000

14
Giống cây 
nhãn chín 

muộn

Loại 
1 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

15 Lợn giống 
(8-10 kg)

Loại 
1 2.600.000 2.800.000 2.700.000 2.800.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.800.000

16 Giống vịt super Loại 
1 9.000 9.000 9.000 9.000 8.500 9.500

17 Giống ngan 
Pháp

Loại 
1 16.000 16.000 17.000 17.000 16.000 17.000

18 Gà con giống 
lông màu

Loại 
1 7.000 8.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 7.000

19 Gà con giống 
trứng

Loại 
1 14.000 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 15.000

20 Gà con giống 
thịt

Loại 
1 10.000 10.000 12.000 11.000 10.000 10.000
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TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó Đông 

Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn loại 1 125.000 130.000 125.000 120.000 130.000 125.000 135.000 130.000 120.000 120.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 140.000 150.000 150.000 130.000 140.000 135.000 140.000 140.000 135.000 130.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 150.000 160.000 150.000 140.000 150.000 145.000 150.000 140.000 140.000 140.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 280.000 260.000 260.000 270.000 250.000 270.000 260.000 270.000 260.000

5 Thịt bò 
mông loại 1 260.000 270.000 250.000 250.000 250.000 240.000 260.000 250.000 260.000 240.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 90.000 85.000 110.000 95.000 120.000 120.000 110.000 100.000

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 140.000 150.000 120.000 115.000 130.000 140.000 160.000 150.000 130.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 55.000 60.000 55.000 60.000 60.000 58.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 48.000 50.000 48.000 52.000 45.000 45.000 45.000 45.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 75.000 75.000 75.000 70.000 70.000 75.000 70.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 55.000 60.000 55.000 55.000 60.000 55.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 75.000 80.000 80.000 80.000 78.000 85.000 75.000 75.000 85.000

14 Trứng gà ta 
(quả) loại 1 3.500 4.000 3.500 4.000 3.500 3.500 4.000

15 Trứng vịt 
(quả) loại 1 2.200 2.200 2.000 2.000 2.300 2.000 2.200 2.000

16 Cá chép > 
1kg loại 1 55.000 60.000 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg loại 1 70.000 75.000 65.000 65.000 70.000 65.000 75.000 75.000

18 Cá quả loại 1 100.000 110.000 120.000 110.000 100.000 110.000 120.000

19 Ngao loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.000 20.000

20 Tôm sú loại 1 560.000 450.000 500.000 450.000 480.000 500.000

21 Cua đồng loại 1 200.000 200.000 210.000 180.000 200.000 200.000 180.000 180.000

Ngày 18 tháng 3 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)
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Ngày 18 tháng 3 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 35.000 40.000 30.000 35.000 35.000 30.000 35.000 40.000 35.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 20.000 22.000 18.000 20.000 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000

3 Ổi loại 1 10.000 15.000 10.000 15.000 15.000 10.000 12.000 15.000

4 Hồng xiêm loại 1 40.000 40.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 40.000

5 Dứa (quả) loại 1 12.000 12.000 8.000 10.000 10.000 10.000 12.000 10.000 12.000 9.000

6 Quýt Sài Gòn loại 1 40.000 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000 60.000 50.000 55.000 50.000

7 Thanh long loại 1 40.000 40.000 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000

9 Xoài cát Loại 1 40.000 40.000 35.000 35.000 40.000 40.000 40.000 35.000 40.000

10 Cà chua loại 1 10.000 15.000 10.000 8.000 10.000 8.000 12.000 10.000

11 Bí đao loại 1 15.000 16.000 15.000 12.000 16.000 12.000 15.000 12.000 15.000

12 Khoai tây loại 1 14.000 15.000 15.000 15.000 14.000 12.000 15.000 15.000 15.000 14.000

13 Rau cải ngọt loại 1 15.000 18.000 15.000 18.000 18.000 15.000 18.000 18.000 18.000

14 Súp lơ (cây) loại 1 9.000 10.000 10.000 8.000 8.000 12.000 8.000 10.000

15 Su hào (củ) loại 1 4.000 5.000 3.000 5.000 5.000 3.000 4.000 4.000 3.000 5.000

16 Dưa chuột loại 1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 12.000 18.000 15.000

17 Rau muống
 (mớ) loại 1 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

18 Quả su su loại 1 8.000 12.000 12.000 15.000 12.000 8.000 12.000 10.000 8.000 12.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 6.000

20 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 27.000 30.000 30.000 25.000 30.000 25.000 25.000 30.000 30.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 5.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18 tháng 3 năm 2021

STT Mặt hàng và quy cách Loại Phú Thọ Quảng Ninh Ninh Bình

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.500 7.500 7.000

2 Đậu t ương loại 1 26.000 25.000 25.000

3 Đậu xanh tách vỏ loại 1 48.000 45.000 50.000

4 Lạc nhân loại 1 50.000 55.000 50.000

5 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi loại 1 76.000 75.000 76.000

7 Thịt mông sấn loại 1 130.000 125.000 130.000

8 Gà ta hơi loại 1 100.000 95.000 95.000

9 Vịt hơi loại 1 50.000 48.000 48.000

10 Thịt bò thăn loại 1 270.000 260.000 260.000

11 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 4.000 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 5.000 5.000 5.000

13 Dưa hấu Miền Nam loại 1 20.000 20.000 22.000

14 Quýt Sài Gòn loại 1 45.000 40.000 40.000

15 Xoài Thái loại 1 40.000 35.000 35.000

16 Cà rốt loại 1 10.000 12.000 12.000

17 Hành tây loại 1 15.000 13.000 15.000

18 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Bí đao loại 1 15.000 15.000 16.000



Sản xuất & Thị trường 19

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty cổ phần 
Ba Huân Hà Nội

Đại diện: 
Phạm Thanh Hùng

Thị trấn Phúc Thọ, 
huyện Phúc Thọ, 

Hà Nội
ĐT: 0987.511.822

Chuyên cung cấp trứng gà, trứng chim 
cút, trứng vịt. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2

Công ty CP Thương 
mại chế biến thực 

phẩm sạch Từ Tâm
Đại diện: 

Đinh Thị Hải Yến

Số 29/358 
Bùi Xương Trạch, 

phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 
ĐT: 0911.971.976

Chuyên cung cấp thực phẩm chế biến: 
nem bề bề, nem thịt, nem tôm nguyên 
con, patê… Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP. 

3

HTX Dịch vụ nông 
nghiệp sạch hữu cơ 

Thanh Xuân
Đại diện: 

Hoàng Thị Hậu

Xã Thanh Xuân, 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0985.335.768

Chuyên cung cấp các loại rau hữu cơ như 
rau muống, rau cải, mồng tơi, su hào… 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 

4

Công ty CP sản xuất 
và kinh doanh thực 

phẩm an toàn 
Vinh Hà
Đại diện:

Nguyễn Thị Mai

Xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0989.059.906

Chuyên cung cấp các loại rau như rau 
muống, rau cải, cà chua… Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Nông nghiệp 
Hương Ngải

Đại diện: 
Nguyễn Đỗ Ban

Xã Hương Ngải, huyện 
Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0912.020.055

Chuyên cung cấp rau ngót, cải bắp, 
khoai tây… Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  

2

HTX Nông nghiệp và 
kinh doanh 

sản phẩm nông 
nghiệp Phúc Thọ

Đại diện:
Nguyễn Hưng Thỉnh

Thị trấn Phúc Thọ, 
huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0377.381.150

Chuyên cung cấp thịt lợn sạch. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 

3

HTX Dịch vụ tổng 
hợp Hòa Bình

Đại diện: 
Trịnh Văn Vĩnh

Phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0979.121.209

Chuyên cung cấp rau cải mơ, rau bắp 
cải, mồng tơi, su hào… Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Công ty CP rau an 
toàn Hải Anh

Đại diện: 
Nguyễn Thế Hanh

Xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0969.634.622

Chuyên cung cấp cà chua, dưa chuột, 
cải bó xôi… Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP. 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Đương

Thôn Ninh Cầm, 
xã Tân Dân, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0976.057.052

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.  

2

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Lê Thị Hà

Thôn Quán Mỹ, 
xã Tân Dân, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0984.772.475

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón. 

3

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Bùi Thị Xuân

Thôn Xuân Dục, 
xã Tân Minh, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0358.664.995

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.   

4

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Nguyễn Văn Nhân 

Thôn An Trung, 
xã Tân Dân, 

huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0977.482.833

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Hữu Thịnh

Xã Nghĩa Hương,   
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0865.110.855

Chuyên cung cấp trứng gà đảm bảo chất 
lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và 
một số khu vực lân cận.

2
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tại

Xã Nghĩa Hương,   
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0985.593.669

Chuyên cung cấp trứng gà đảm bảo chất 
lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và 
một số khu vực lân cận.

3
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Đại Xuân

Xã Đồng Quang, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0975.939.102

Chuyên cung cấp trứng vịt đảm bảo chất 
lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và 
một số khu vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Luyện

Xã Đông Yên, 
huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0334.919.573

Chuyên cung cấp gà ta thương phẩm đảm 
bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện 
Quốc Oai và một số khu vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
Gốm sứ Phúc 

Thanh
Đại diện:

Hà Văn Phúc

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0989.895.079

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm sứ các 
loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước.

2

Công ty TNHH 
Gốm sứ Phùng Gia

Đại diện:
Phạm Thu Trang

Xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0982.759.986

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm sứ các 
loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước.

3

Cơ sở sản xuất 
mây tre đan

Đại diện:
Trần Văn Thế

Xã Phú Túc, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0913.302.705

Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre 
đan với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.

4

Cơ sở sản xuất 
tăm tre, chổi chít 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Gia

Xã Đông Quang, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0979.040.052

Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm 
tăm tre, chổi chít được sản xuất thủ công. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các 
tỉnh, thành trong cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất chè 
Thắng Hường 

Đại diện:
Trần Văn Thắng 

Xóm Hồng Thái 2, 
xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0915.644.519

Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã 
được chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm.

2
Cơ sở sản xuất chè 

Đại diện:
Bùi Thị Hạ

Xóm Hồng Thái 2, 
xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0978.619.266

Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã 
được chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm.

3
Cơ sở sản xuất chè 

Đại diện:
Đào Mai Hồng

Xã Hóa Trung, 
huyện Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên
Đt: 0395.423.871

Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã 
được chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 

4
Cơ sở sản xuất chè 

Đại diện:
Nguyễn Thị Toàn

Xã Hóa Trung, 
huyện Đồng Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0963.933.292

Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã 
được chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm.


